
TT NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚ

1 Trần Thị Trúc An 23/5/2005 Đà Nẵng Nữ

2 Trần Hồ Gia Bảo 31/10/2005 Đà Nẵng Nam

3 Ngô Tấn Công 27/9/2005 Huế Nam

4 Nguyễn Cường 3/4/2005 Đà Nẵng Nam

5 Nguyễn Thành Danh 17/9/2005 Đà Nẵng Nam

6 Nguyễn Thành Đạt 10/2/2005 Đà Nẵng Nam

7 Nguyễn Văn Minh Đức 29/8/2005 Đà Nẵng Nam

8 Trần Phước Hiếu 5/9/2005 Đà Nẵng Nam

9 Lê Quang Hoàng 27/3/2005 Đà Nẵng Nam

10 Nguyễn Thị Dịu Hồng 9/4/2005 Đà Nẵng Nữ

11 Nguyễn Đình Hưng 29/5/2005 Đà Nẵng Nam

12 Lê Quang Huy 27/3/2005 Đà Nẵng Nam

13 Thái Lâm Huy 7/9/2005 Đà Nẵng Nam

14 Đỗ Anh Huy 28/3/2005 Đà Nẵng Nam

15 Nguyễn Xuân Huy 25/7/2005 Đà Nẵng Nam

16 Lê Hồng Huy 31/10/2005 Đà Nẵng Nam

17 Lê Ngọc Kha 12/4/2005 Đà Nẵng Nam

18 Ông Huỳnh Thị Ngọc Linh 18/11/2005 Đà Nẵng Nữ

19 Hồ Thị Hạ My 24/11/2005 Đà Nẵng Nữ

20 Trần Thị My My 19/1/2005 Đà Nẵng Nữ

21 Huỳnh Kim Ngọc 9/12/2005 Đà Nẵng Nam

22 Lê Minh Nguyên 25/2/2005 Quảng Nam Nam

23 Lê Thị ái Nhi 4/5/2005 Đà Nẵng Nữ

24 Phạm Quỳnh Như 27/4/2005 Đà Nẵng Nữ

25 Hoàng Khánh Nhung 14/4/2005 Quảng Trị Nữ

26 Trần Nguyễn Ja Nin 10/7/2005 Đà Nẵng Nữ

27 Hồ Nguyễn Anh Phương 21/10/2004 Đà Nẵng Nữ

28 Nguyễn Ngọc Quân 25/4/2005 Đăk Lắk Nam

29 Mạc Kế Quân 12/9/2005 Đà Nẵng Nam

30 Trần Thị Kim Thúy 25/12/2005 Đà Nẵng Nữ

31 Huỳnh Thủy Tiên 1/1/2005 Đà Nẵng Nữ

32 Huỳnh Thanh Trà 19/3/2005 Đà Nẵng Nữ

33 Lê Thị Xuân Trang 9/2/2005 Thanh Hóa Nữ

34 Lê Thị Đoan Trang 6/1/2005 Đà Nẵng Nữ

35 Hoàng Thị Thanh Trúc 10/5/2005 Đà Nẵng Nữ

36 Nguyễn Phan Hoàng Trung 9/8/2005 Đà Nẵng Nam

37 Trịnh Đỗ Cẩm Uyên 9/11/2005 Đà Nẵng Nữ

38 Hồ Thị Cẩm Vân 27/9/2005 Đà Nẵng Nữ

39 Ông Văn Quốc Việt 11/2/2005 Đà Nẵng Nam

40 Đoàn Thị Tường Vy 26/10/2004 Quảng Nam Nữ

GVCN:……………………………………..

Đặng Hùng Thương
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